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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 19/06/2025 (Thứ Năm)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

2.7 17:22 20:45
0.9 00:37 04:30
3.2 08:07 11:15
1.9 14:06 17:45
2.5 19:18 22:30
1.3 01:29 05:15

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 P.Thành SITC CHANGDE 8.7 172 19,011 P/s3 - CL3 00:00 //0300 A2-A6

2 Đ.Toản - N.Hiển ORIENTAL BRIGHT 8.8 162 13,596 H25 - TCHP 06:00 //0800, SR 08-SG96

3 Đức INCHEON VOYAGER 10.8 196 27,828 P/s3 - CL4 06:30 //0930 A2-A9

4 Hà MILD SONATA 8.5 148 9,994 H25 - TCHP 06:30 //0830, SR 08-SG96

5 B.Long SKY SUNSHINE 9.1 172 17,853 P/s3 - CL7 08:00 //1100 A1-A3

6 Đ.Minh -
H.Thanh XIN MING ZHOU 108 9.5 172 18,731 P/s3 -

BNPH1 12:00 // A1-A9

7 Uy ZHONG GU HUANG HAI 9.4 172 18,490 P/s3 - CL1 12:00 //1130 A3-A6

8 Kiên KANWAY LUCKY 8.9 172 18,526 P/s3 - CL3 14:00 //1700 A2-A6

9 Đ.Long JIN JI YUAN 10.5 190 25,700 P/s3 - CL5 19:00 //2230 A2-A6

10 N.Dũng - Anh BUXMELODY 10 216 28,050 P/s3 - CL4-5 18:00 Cano DL A1-A9

11 Vinh PIYA BHUM 8 172 17,888 H25 - TCHP 19:30 //2200 SR 08-SG96


